
1 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /TB-SYT Kon Tum, ngày     tháng 01 năm 2025 

 

 

THÔNG BÁO  
Về việc thay thế kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở  

khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023; Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều 

của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;  

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế; Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện 

pháp thi hành Luật Bảo hiểm y tế, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị 

định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ; 

Căn cứ Công văn số 5845/BYT-KCB ngày 28/9/2024 của Bộ Y tế về việc 

triển khai xếp cấp chuên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

 Căn cứ Kế hoạch số 4662/KH-SYT ngày 12/11/2024 của Sở Y tế về việc 

Họp thẩm định xếp cấp chuyên môn kỹ thuật các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên 

địa bàn tỉnh (đợt 01 - năm 2024); 

 Thực hiện Công văn số 36/KCB-QLCL&CĐT ngày 08/01/2025 của Cục 

Quản lý Khám, chữa bệnh về việc báo cáo, công bố kết quả xếp cấp chuyên môn 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế Thông báo kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám, chữa 

bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau:  

1. Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ bản gồm 15 cơ sở khám chữa bệnh, trong 

đó có 13 đơn vị công lập và 02 đơn vị tư nhân1. Các đơn vị đã thực hiện tự chấm 

điểm và nhập kết quả chấm theo Phụ lục V trong Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

trên phần mềm trực tuyến tại địa chỉ chatluongbenhvien.vn2. (Bảng 1, Phụ lục) 

2. Cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho 98 trạm y tế xã/phường/thị trấn, 03 

Phòng khám đa khoa khu vực, 02 Trung tâm Y tế tuyến huyện không có giường 

bệnh và 02 Phòng khám Đa khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh. (Bảng 2, Phụ lục) 

 

                                           
1 Báo cáo số 5185/BC-SYT ngày 09 tháng 12 năm 2024 về kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh tại tỉnh Kon Tum năm 2024. 
2 Báo cáo số 4398/BC-SYT ngày 25 tháng 10 năm 2024 về kết quả triển khai thực hiện xếp cấp chuyên môn kỹ 

thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 
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 Thông báo này thay thế Thông báo số 34/TB-SYT ngày 04 tháng 01 năm 

2024 của Sở Y tế Kon Tum về việc thông báo kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ 

thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Thông báo số 

52/TB-SYT ngày 06 tháng 01 năm 2024 của Sở Y tế Kon Tum về việc thông báo 

kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và xếp hạng các 

đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Sở Y tế Thông báo kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám, chữa 

bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân 

biết thông tin. 

Thông báo này sẽ được Sở Y tế Kon Tum tiếp tục rà soát, cập nhật nội dung 

trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt 

động khám bệnh, chữa bệnh khi có sự thay đổi thông tin./. 

 

Nơi nhận: 

- Cục Quản lý Khám bệnh, chữa bệnh (Báo cáo); 

- Vụ BHYT – Bộ Y tế (Báo cáo); 

- HĐND, UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tư nhân;  

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; 

- Các Phòng khám Đa khoa tư nhân; 

- Bệnh xá Công an tỉnh; 

- Bệnh xá Tiểu đoàn 24; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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PHỤ LỤC  
Kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

(ban hành kèm theo Thông báo số        /TB-SYT ngày     tháng 01 năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum) 

 

 

Bảng 1. Danh sách xếp cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

Số TT  

 

Tên cơ sở KBCB 

 

Tuyến 

CMKT đã 

xếp trước 

1/1/2025 

Hạng 

bệnh viện  

xếp trước 

1/1/2025 

 

 

Địa chỉ 

Điểm 

xếp cấp 

CMKT 

Xếp cấp 

CMKT 

I Cơ sở khám chữa bệnh công lập 

1.  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum Tỉnh I 
224, đường Bà Triệu, phường Quang 

Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

52 Cơ bản 

2.  Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc 

Hồi 

Tỉnh II 
58, đường Nguyễn Huệ, thị trấn Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

23 Cơ bản 

3.  Bệnh viện Y dược cổ truyền – 

Phục hồi chức năng (cơ sở 1) 

Tỉnh III 
473, đường Nguyễn Huệ, phường Thống 

Nhất, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

17 Cơ bản 

4.  Bệnh viện Y dược cổ truyền – 

Phục hồi chức năng (cơ sở 2) 

Tỉnh III 
Đường Đồng Nai, xã Chư Hreng, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum. 

17 Cơ bản 

5.  Bệnh viện Tâm thần Huyện III 
138, đường Bắc Kạn, phường Thắng Lợi, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

Tạm xếp 

cấp 

Cơ bản 

6.  TTYT huyện Đăk Glei Huyện III 
Thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Glei, huyện 

19 Cơ bản 
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Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. 

7.  TTYT huyện Đăk Tô Huyện III 
Khối 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum. 

21 Cơ bản 

8.  TTYT huyện Đăk Hà Huyện III 05, đường Đào Duy Từ, tổ dân phố 4A, thị 

trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum. 

21 Cơ bản 

9.  TTYT huyện Sa Thầy Huyện III Thôn 2, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum. 

21 Cơ bản 

10.  TTYT huyện Tu Mơ Rông Huyện III Thôn Mô Pả, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ 

Rông, tỉnh Kon Tum. 

21 Cơ bản 

11.  TTYT huyện Kon Plong Huyện III 
02, đường Ngô Quyền, thị trấn Măng Đen, 

huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. 

17 Cơ bản 

12.  TTYT huyện Kon Rẫy Huyện III Thôn 13, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, 

tỉnh Kon Tum. 

17 Cơ bản 

13.  TTYT huyện Ia H’Drai Huyện III 
Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, tỉnh 

Kon Tum. 

15 Cơ bản 

II Cơ sở khám chữa bệnh tư nhân 

14.  Bệnh viện Đa khoa Vạn Gia An Huyện III 
153-155, đường Bà Triệu, phường Quyết 

Thắng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

19 Cơ bản 

15.  Bệnh viện Mắt Kon Tum Huyện III 33, đường Triệu Việt Vương, phường 

Thống Nhất, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

Tạm 

xếp cấp 

Cơ bản 
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Bảng 2. Danh sách xếp cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

Số 

TT 
Tên cơ sở KCB BHYT 

Tuyến 

CMKT đã 

xếp trước 

1/1/2025 

 

Địa chỉ 

 

Hình thức 

tổ chức 

Cấp 

chuyên 

môn kỹ 

thuật 

a.  Thành phố Kon Tum     

1. 
Phòng khám Đa khoa và Tiêm chủng 

Hạnh Tâm (thuộc Công ty TNHH MTV Y 

tế Hạnh Tâm) 

Huyện 23, Hoàng Văn Thụ, phường Quyết Thắng, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

Phòng khám 

đa khoa Ban đầu 

2.  
Phòng khám Đa khoa Hà Nội - Kon Tum 

(thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ - Trang 

thiết bị y tế Hải Hưng) 

Huyện 38 Trần Khánh Dư, phường Duy Tân, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum. 

Phòng khám 

đa khoa Ban đầu 

3.  Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum 
Huyện 316 Duy Tân, Phường Duy Tân, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum. 

Phòng khám 

đa khoa 
Ban đầu 

4.  Trạm Y tế phường Ngô Mây 
Xã 20 Nguyễn Hữu Thọ, tổ 2, Phường Ngô Mây, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
Trạm y tế 

Ban đầu 

5.  Trạm Y tế xã Chư Hreng 
Xã Thôn Đăk Prông, xã Chư Hreng, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

6.  Trạm Y tế xã Hoà Bình 
Xã Thôn 4, xã Hòa Bình, TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

7.  Trạm Y tế phường Thống Nhất 
Xã 408 Đào Duy Từ, Phường Thống Nhất, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

8.  Trạm Y tế xã Đăk Blà 
Xã Thôn Kon Jri Xút, xã Đắk Blà, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

9.  Trạm Y tế phường Quang Trung 
Xã Số 60 Mạc Đĩnh Chi, Tổ 1, Phường Quang 

Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

10.  Trạm Y tế xã Đăk Rơ Wa 
Xã Thôn Kon Klor, xã Đăk rơ wa, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 
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Số 

TT 
Tên cơ sở KCB BHYT 

Tuyến 

CMKT đã 

xếp trước 

1/1/2025 

 

Địa chỉ 

 

Hình thức 

tổ chức 

Cấp 

chuyên 

môn kỹ 

thuật 

11.  Trạm Y tế xã Ia Chim 
Xã Thôn Nghĩa An, xã Ia Chim, TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

12.  Trạm Y tế xã Vinh Quang 
Xã Thôn Phương Quý I, xã Vinh Quang, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

13.  Trạm Y tế xã Ngọk Bay 
Xã Thôn Măng La, xã Ngok Bay, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

14.  Trạm Y tế xã Kroong 
Xã Thôn 2, Xã Kroong, TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

15.  Trạm Y tế phường Lê Lợi 
Xã 02 Ngô Đức Kế, Phường Lê Lợi, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

16.  Trạm Y tế phường Duy Tân 
Xã 27 Mắc Hắc Đế, phường Duy Tân, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

17.  Trạm Y tế phường Trường Chinh 
Xã Tổ 1 Phường Trường Chinh, TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

18.  Trạm Y tế xã Đăk Cấm 
Xã Thôn 9, xã Đăk Cấm, TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

19.  Trạm Y tế phường Thắng Lợi 
Xã 07 Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

20.  Trạm Y tế phường Trần Hưng Đạo 
Xã Tổ 3, P. Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

21.  Trạm Y tế phường Quyết Thắng 
Xã 88 Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

22.  Trạm Y tế phường Nguyễn Trãi 
Xã 203 nguyễn văn linh , Tổ 3, Phường Nguyễn 

Trãi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

23.  Trạm Y tế xã Đoàn Kết Xã Thôn 5, xã Đoàn Kết, TP Kon Tum, tỉnh Kon Trạm y tế Ban đầu 
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Số 

TT 
Tên cơ sở KCB BHYT 

Tuyến 

CMKT đã 

xếp trước 

1/1/2025 

 

Địa chỉ 

 

Hình thức 

tổ chức 

Cấp 

chuyên 

môn kỹ 

thuật 

Tum. 

24.  Trạm Y tế xã Đăk Năng 
Xã Thôn PleiRơ Wăk, xã Đăk Năng, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

a.  Huyện Đăk Hà     

25.  Trạm Y tế xã Ngọk Wang  
Xã Thôn Kon Stiu II, xã Ngọk Wang, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

26.  Trạm Y tế xã Đăk Hring 
Xã Thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

27.  Trạm Y tế thị trấn Đăk Hà 
Xã Tổ dân phố 6, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

28.  Trạm Y tế xã Đăk Pxi 
Xã Thôn Đăk Kơ Đương, xã Đăk Pxi, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

29.  Trạm Y tế xã Đăk Ui 
Xã Thôn Kon Năng Treang, xã Đăk Ui, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

30.  Trạm Y tế xã Đăk Mar 
Xã Thôn 1, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

31.  Trạm Y tế xã Ngọk Réo 
Xã Thôn Kon Rôn, xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

32.  Trạm Y tế xã Hà Mòn 
Xã Thôn 2, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

33.  Trạm Y tế xã Đăk La 
Xã Thôn 1, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

34.  Trạm Y tế xã Đăk Ngọk  
Xã Thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

35.  Trạm Y tế xã Đăk Long Xã Thôn Pa cheng, xã Đăk long, huyện Đăk Hà, Trạm y tế Ban đầu 
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Số 

TT 
Tên cơ sở KCB BHYT 

Tuyến 

CMKT đã 

xếp trước 

1/1/2025 

 

Địa chỉ 

 

Hình thức 

tổ chức 

Cấp 

chuyên 

môn kỹ 

thuật 

tỉnh Kon Tum. 

a.  Huyện Đăk Tô     

36.  Trạm Y tế thị trấn Đăk Tô 
Xã Khối 5, thj trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô. tỉnh 

Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

37.  Trạm Y tế xã Ngọk Tụ 
Xã Thôn Đăk Nu, xã Ngọk Tụ, huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

38.  Trạm Y tế xã Văn Lem 
Xã Thôn Tê Rông, xã Văn Lem, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

39.  Trạm Y tế xã Kon Đào 
Xã Thôn 6, xã Kon Đào. huyện Đăk Tô, tỉnh Kon 

Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

40.  Trạm Y tế xã Tân Cảnh 
Xã Thôn 2, xã Tân Cảnh. huyện Đăk Tô, tỉnh Kon 

Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

41.  Trạm Y tế xã Diên Bình 
Xã Thôn 1, xã Diên Bình. huyện Đăk Tô, tỉnh Kon 

Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

42.  Trạm Y tế xã Pô Kô 
Xã Thôn Kon Tu Peng, xã Pô Kô. huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

43.  Trạm Y tế xã Đăk Rơ Nga 
Xã Thôn Đăk Dé, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

44.  Trạm Y tế xã Đăk Trăm 
Xã Thôn Đăk Trăm, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

a.  Huyện Tu Mơ Rông     

45.  
Phòng khám Đa khoa khu vực Đăk Rơ 

Ông 

Huyện Thôn Ngọc Năng II, xã Đắk Rơ Ông, huyện Tu 

Mơ Rông, tỉnh Kon Tum 

Phòng khám 

đa khoa 
Ban đầu 

46.  Trạm Y tế xã Tu Mơ Rông 
Xã Thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông, huyện Tu 

Mơ Rông, tỉnh Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 
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Số 
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Cấp 

chuyên 

môn kỹ 

thuật 

47.  Trạm Y tế xã Ngọk Lây 
Xã Thôn Đắk Kinh II, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ 

Rông, tỉnh Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

48.  Trạm Y tế xã Đăk Na 
Xã Thôn Đắk Riếp II, xã Đắk Na, huyện Tu Mơ 

Rông, tỉnh Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

49.  Trạm Y tế xã Măng Ri 
Xã Thôn Chung Tam, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ 

Rông, tỉnh Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

50.  Trạm Y tế xã Ngọk Yêu 
Xã Thôn Ba Tu II, xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ 

Rông, tỉnh Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

51.  Trạm Y tế xã Đăk Sao 
Xã Thôn Kạch Lớn II, xã Đắk Sao, huyện Tu Mơ 

Rông, tỉnh Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

52.  Trạm Y tế xã Tê Xăng 
Xã Thôn Đắk Viên, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ 

Rông, tỉnh Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

53.  Trạm Y tế xã Văn Xuôi 
Xã Thôn Ba Khen, xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ 

Rông, tỉnh Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

54.  Trạm Y tế xã Đăk Tơ Kan 
Xã Thôn Đắk Prông, xã Đắk Tơ Kan, huyện Tu 

Mơ Rông, tỉnh Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

a.  Huyện Ngọc Hồi     

55.  Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi 
Huyện Số 209 đường Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi, ,tỉnh Kon Tum 

Phòng khám 

đa khoa 
Ban đầu 

56.  Trạm Y tế xã Đăk Dục 
Xã Thôn Ngọc Hiệp, xã Đăk Đăk Dục, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

57.  Trạm Y tế thị trấn Plei Kần 
Xã TDP6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh 

Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

58.  Trạm Y tế xã Đăk Ang 
Xã Thôn Đăk Giá 1, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 
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thuật 

59.  Trạm Y tế xã Đăk Nông 
Xã Thôn Nông Nội, xã Đăk Nông, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

60.  Trạm Y tế xã Đăk Xú 
Xã Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

61.  Trạm Y tế xã Đăk Kan 
Xã Thôn Ngọc Tặng, xã Đăk Kan, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

62.  Trạm Y tế xã Pờ Y 
Xã Thôn Măng Tôn, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

63.  Trạm Y tế xã Sa Loong 
Xã Thôn Giang Lố 1, xã Sa Loong, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

a.  Huyện Đăk Glei     

64.  Phòng khám Đa khoa khu vực Đăk Môn 
Huyện Thôn Broong Mỹ, xã Đăk Môn, huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

65.  Trạm Y tế xã Mường Hoong 
Xã Thôn Làng Mới, xã Mường Hoong, huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

66.  Trạm Y tế thị trấn Đăk Glei 
Xã Thôn Đăk Xanh, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

67.  Trạm Y tế xã Đăk Plô 
Xã Thôn Bung Kon, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei, 

tỉnh Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

68.  Trạm Y tế xã Đăk Man 
Xã Thôn Măng Khên, xã Đăk Man, huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

69.  Trạm Y tế xã Đăk Nhoong 
Xã Thôn Đăk Nhoong, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

70.  Trạm Y tế xã Đăk Pék 
Xã Thôn Măng Rao, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei, 

tỉnh Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 
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71.  Trạm Y tế xã Đăk Choong 
Xã Thôn Kon Brỏi, xã Đăk Choong, huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

72.  Trạm Y tế xã Xốp 
Xã Thôn Xốp Dùi, xã Xốp, huyện Đăk Glei, tỉnh 

Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

73.  Trạm Y tế xã Ngọc Linh 
Xã Thôn Kung Rang, xã Ngọc Linh, huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

74.  Trạm Y tế xã Đăk Long 
Xã Thôn Đăk Tu, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, 

tỉnh Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

75.  Trạm Y tế xã Đăk Kroong 
Xã Thôn Đăk Wâk, xã Đăk Kroong, huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

a.  Huyện Kon Rẫy     

76.  Phòng khám Đa khoa khu vực Đăk Rve 
Huyện Thôn 1, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh 

Kon Tum 

Phòng khám 

đa khoa Ban đầu 

77.  Trạm Y tế xã Đăk Kôi 
Xã 

Thôn 4, xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon 

Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

78.  Trạm Y tế xã Đăk Tơ Lung 
Xã Thôn 4, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh 

Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

79.  Trạm Y tế xã Đăk Ruồng 
Xã Thôn 9, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh 

Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

80.  Trạm Y tế xã Đăk Pne 
Xã Thôn 3, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon 

Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

81.  Trạm Y tế xã Đăk Tờ Re 
Xã Thôn 6, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh 

Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

82.  Trạm Y tế xã Tân Lập Xã 
Thôn 3, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon 

Trạm y tế Ban đầu 
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Tum 

 

a.  Huyện Kon Plông     

83.  Trạm Y tế xã Đăk Ring 
Xã Thôn Vắc Y Nhông, Xã Đăk ring, huyện Kon 

Plông 

Trạm y tế 
Ban đầu 

84.  Trạm Y tế xã Đăk Nên Xã Thôn Đắk Lúp, Xã Đăk nên, huyện Kon Plông Trạm y tế Ban đầu 

85.  Trạm Y tế xã Măng Búk 
Xã Thôn Măng Bút, Xã măng buk, huyện Kon 

Plông 

Trạm y tế 
Ban đầu 

86.  Trạm Y tế xã Đăk Tăng Xã Thôn Vi Xây, Xã Đăk tăng, huyện Kon Plông Trạm y tế Ban đầu 

87.  Trạm Y tế xã Ngọc Tem 
Xã Thôn Đíek Nót, Xã  ngọc tem, huyện Kon 

Plông 

Trạm y tế 
Ban đầu 

88.  Trạm Y tế xã Pờ Ê Xã Thôn Vi K Tàu, Xã Pờ Ê, huyện Kon Plông Trạm y tế Ban đầu 

89.  Trạm Y tế xã Măng Cành 
Xã Thôn Kon Chênh, Xã măng cành, huyện Kon 

Plông 

Trạm y tế 
Ban đầu 

90.  Trạm Y tế thị trấn Măng Đen  
Xã Thôn Kon Leng, thị trấn Măng Đen, huyện Kon 

Plông 

Trạm y tế 
Ban đầu 

91.  Trạm Y tế xã Hiếu Xã Thôn Vi Chring, Xã Hiếu, huyện Kon Plông Trạm y tế Ban đầu 

a.  Huyện Sa Thầy     

92.  Trạm Y tế xã Rờ Kơi 
Xã Thôn Rờ Kơi, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh 

Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

93.  Trạm Y tế xã Ya Xiêr 
Xã Thôn Ya Đe, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh 

Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

94.  Trạm Y tế thị trấn Sa Thầy 
Xã Thôn 1, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh 

Kon Tum 

Trạm y tế 
Ban đầu 

95.  Trạm Y tế xã Sa Nhơn Xã Thôn Nhơn Khánh, xã Sa Nhơn, huyện Sa Trạm y tế Ban đầu 
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Thầy, tỉnh Kon Tum 

96.  Trạm Y tế xã Mô Rai 
Xã Làng Kênh, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh 

Kon Tum 
Trạm y tế 

Ban đầu 

97.  Trạm Y tế xã Sa Sơn 
Xã Thôn 2, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon 

Tum 
Trạm y tế 

Ban đầu 

98.  Trạm Y tế xã Sa Nghĩa 
Xã Thôn Anh Dũng, xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum 
Trạm y tế 

Ban đầu 

99.  Trạm Y tế xã Sa Bình 
Xã Thôn Bình An, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh 

Kon Tum 
Trạm y tế 

Ban đầu 

100.  Trạm Y tế xã Ya Tăng 
Xã Làng Lút, xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy, tỉnh 

Kon Tum 
Trạm y tế 

Ban đầu 

101.  Trạm Y tế xã Ya Ly 
Xã Làng Chứ, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon 

Tum 
Trạm y tế 

Ban đầu 

102.  Trạm Y tế xã Hơ Moong 
Xã Thôn Đăk Wơk, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum 
Trạm y tế 

Ban đầu 

a.  Huyện Ia H’Drai     

103.  Trạm Y tế xã Ia Đal 
Xã Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh 

Kon Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

104.  Trạm Y tế xã Ia Dom 
Xã Thôn 1, xã Ia Dom, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon 

Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 

105.  Trạm Y tế xã Ia Tơi 
Xã Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon 

Tum. 

Trạm y tế 
Ban đầu 
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